
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 

Lớp: 3 Tuổi 3 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/09 – 31/10/2025 

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 
 

II. CHUẨN BỊ: 
 

 Nhánh “Bé vui Tết 
Trung Thu” Nhánh “Bé là ai” Nhánh “Ngày đặc biết 

của bé” 
Nhánh “Điều kì diệu 
của cơ thể bé” 

Nhánh “ Bé cần gì để 
lớn lên” 

 
Giáo 
viên 

- Trang trí, tạo môi 
trường về chủ đề: 
“Bé vui đón tết trung 
thu”  
- Chuẩn bị các loại 
đèn lồng, dây trang 
kim, giấy màu, bút 

- Cung cấp cho trẻ một 
số kiến thức về chủ đề 
“Bé là ai?” 
- Tạo môi trường trang 
trí lớp để trẻ khám phá 
chủ đề “Bé là ai?” 
- Tuyên truyền nội 
dung học tập của trẻ tới 
phụ huynh . 

- Cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức về chủ đề 
“Ngày đặc biệt của bé?” 
- Tạo môi trường trang trí 
lớp để trẻ khám phá chủ 
đề “Ngày đặc biệt của 
bé?” 
- Chuẩn bị đầy đủ đồ 
dùng học tập và các 
nguyên vật liệu cho trẻ 

- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ tới phụ 
huynh. 
 - Tạo môi trường lớp 
học theo chủ đề. 
- Cung cấp cho trẻ một 
số kiến thức về chủ đề 
“Điều kì diệu của cơ thể 
bé”. 

- Tạo môi trường lớp 
học về chủ đề. 
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ tới phụ 
huynh . 
 - Cung cấp cho trẻ một 
số kiến thức về chủ đề 
“Bé cần gì đề lớn”. 
- Thay thế, bổ sung các 
nguyên vật liệu cho trẻ 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 
Bé vui trung thu 1 tuần Từ 29/9 - 03/10/2025 Nguyễn Thị Lý  

Bé là ai? 1 tuần Từ 06/10 - 10/10/2025 Trần Thị Như Quỳnh  

Ngày đặc biệt của bé 1 tuần Từ 13/10 - 17/10/2025 Nguyễn Thị Lý   

Điều kì diệu của cơ thể 1 tuần Từ 20/10 - 24/10/2025 Trần Thị Như Quỳnh   

Bé cần gì để lớn lên 1 tuần Từ 27/10 - 31/10/2025 Nguyễn Thị Lý  



màu, màu nước, bìa 
các tông,... 
- Các tranh ảnh, 
video, bài thơ, câu 
chuyện, bài hát có 
nội dung liên quan 
đến chủ đề. 
- Tuyên truyền tới 
phụ huynh về chủ đề 
thực hiện. 
- Bổ sung: Bột và 
khuôn  làm bánh 
trung thu. 
- Bổ sung khung tre 
làm đèn ông sao. 

- Chuẩn bị đầy đủ đồ 
dùng học tập và các 
nguyên vật liệu cho trẻ 
chơi: lõi giấy, kéo, keo 
dán, len, bìa cứng, giấy 
màu .... 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện về chủ đề “Bé là 
ai” 
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu 
chuyện… phù hợp về 
chủ đề “Bé là ai?” 

chơi: lõi giấy, kéo, keo 
dán, len, bìa cứng, giấy 
màu... 
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu 
chuyện… phù hợp về chủ 
đề “Ngày đặc biệt của 
bé?” 
- Nhạc, video các bài hát 
về chủ đề “Ngày đặc biệt 
của bé?” 
 

- Bổ sung thêm các 
nguyên vật liệu cần thiết 
cho trẻ: xốp màu, bài 
màu, hộp bìa các loại, 
phụ kiện trang trí... 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện về chủ đề. 
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu 
chuyện… về chủ đề 
“Điều kì diệu của cơ thể 
bé”. 

hoạt động: đất nặn, kéo, 
bìa lịch... 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
truyện về chủ đề “Bé 
cần gì đề lớn”. 
- Lựa chọn một số trò 
chơi, bài hát, câu 
chuyện… phù hợp về 
chủ đề. 

Nhà 
trường 

 - Duyệt kế hoạch bài 
soạn 
- Trang bị đồ dùng, 
trang thiết bị, đồ 
dùng, đồ chơi ngoài 
trời phục vụ cho chủ 
đề 

- Chuẩn bị đồ dùng 
trang thiết bị phục vụ 
cho lớp, cho trẻ. 
- Sửa chữa, cải tạo 
những thiết bị hư hỏng 
cho trẻ hoạt động. 
- Cung cấp một số đồ 
chơi hiện đại cho lớp 
để cho trẻ chơi trong 
chủ đề bản thân. 
- Duyệt kế hoạch bài 
soạn 

- Kịp thời sửa chữa các 
thiết bị, đồ dùng đồ chơi 
hư hỏng. 
- Bổ sung thêm các bộ đồ 
chơi hiện đại, nguyên vật 
liệu cần thiết cho trẻ. 
- Duyệt kế hoạch bài soạn 

- Bổ sung thêm các 
nguyên vật liệu cần thiết 
cho trẻ hoạt động. 
- Bổ sung đồ dùng, đồ 
chơi, tranh ảnh về chủ 
đề. 
 - Duyệt kế hoạch bài 
soạn 

- Kịp thời sửa chữa các 
thiết bị, đồ dùng đồ chơi 
hư hỏng phục vụ cho 
quá trình chăm sóc giáo 
dục trẻ. 
- Bổ sung các đồ dùng, 
đồ chơi, nguyên vật liệu 
cần thiết cho trẻ hoạt 
động. 
- Duyệt kế hoạch bài 
soạn 

Phụ 
huynh 

 - Giúp trẻ sưu tầm 
tranh ảnh, thơ truyện, 
họa báo về chủ đề 
ngày hội đến trường 

- Cho trẻ đi học đầy 
đủ, đúng giờ để trẻ 
được tham gia đầy đủ 
các hoạt động trên lớp. 

- Kết hợp cùng GV cung 
cấp và củng cố một số 
hiểu biết về chủ đề “Ngày 
đặc biệt của bé?” 

- Phụ huynh chuẩn bị 
tâm thế cho trẻ vui thích 
khi đến trường. 

- Thường xuyên theo dõi 
chủ đề học của con, các 
bài học, bài vẽ, bài hát, 
bài thơ câu chuyện...ở 



- Ủng hộ một số 
nguyên vật liệu (chai 
lọ, bìa giấy, cây 
xanh...) để tạo môi 
trường chủ đề  lớp 
học của bé. 

- Thường xuyên theo 
dõi chủ đề học của con, 
các bài học, bài vẽ, bài 
hát, bài thơ câu 
chuyện…ở góc tuyên 
truyền của lớp. 
- Kết hợp cùng GV 
cung cấp và củng cố 
một số hiểu biết về chủ 
đề “Bé là ai?” 
 - Ủng hộ các nguyên 
vật liệu cho trẻ hoạt 
động: hộp, chai, lọ 
nhựa, lịch cũ… 

- Thường xuyên trao đổi 
với giáo về tình hình học 
tập, cũng như sức khỏe 
của trẻ...giúp trẻ học tập 
ngày càng tốt hơn. 
- Ủng hộ các nguyên vật 
liệu cho trẻ hoạt động: 
giấy một mặt, chai nhựa, 
lon sữa… 

- Thường xuyên theo dõi 
chủ đề học của con, các 
bài học, bài vẽ, bài hát, 
bài thơ câu chuyện... ở 
góc tuyên truyền của 
lớp. 
- Thường xuyên trao đổi 
với giáo về tình hình 
học tập, cũng như sức 
khỏe của trẻ...giúp trẻ 
học tập ngày càng tốt 
hơn. 
- Ủng hộ các nguyên vật 
liệu cho trẻ hoạt động: 
giấy một mặt, chai nhựa, 
lon sữa… 

góc tuyên truyền của 
lớp. 
- Kết hợp trao đổi 
thường xuyên với cô 
giáo về tình hình học 
tập, cũng như sức khoẻ 
của trẻ...giúp trẻ học tập 
ngày càng tốt hơn. 
- Một số đồ chơi, 
nguyên vật liệu hỗ trợ 
cho việc học tập vui 
chơi của trẻ tại lớp: vỏ 
sữa chua, lọ sữa, thùng 
bìa carton...tranh ảnh về 
chủ đề. 

Trẻ - Trẻ hứng thú hào 
hứng với chủ đề: Bé 
vui đón tết trung thu  
- Thích đi học và 
tham gia các hoạt 
động ở lớp. Đoàn kết 
với bạn bè 
 

- Cùng cô trang trí lớp 
và tạo môi trường về 
chủ đề. 
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề “Bé là ai?”, 
tranh, ảnh của bản thân 
bé về các hoạt động 
của trẻ: ngày sinh nhật 
bé, ảnh chụp của bé... 
 

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn 
 
 

- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề “Điều kì diệu của 
cơ thể bé”, ảnh chụp của 
trẻ. 
 - Cùng cô trang trí lớp, 
tạo môi trường về chủ 
đề 

- Thường xuyên theo dõi 
chủ đề học của con, các 
bài học, bài vẽ, bài hát, 
bài thơ câu chuyện...ở 
góc tuyên truyền của 
lớp. 
- Kết hợp trao đổi 
thường xuyên với cô 
giáo về tình hình học 
tập, cũng như sức khoẻ 
của trẻ...giúp trẻ học tập 
ngày càng tốt hơn. 
- Một số đồ chơi, 
nguyên vật liệu hỗ trợ 
cho việc học tập vui 
chơi của trẻ tại lớp: vỏ 
sữa chua, lọ sữa, thùng 
bìa carton...tranh ảnh về 
chủ đề. 



 
 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 
t
t Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Đón trẻ từ tay phụ huynh ân cần, niềm nở 
- Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định 
- Trò chuyện về một số món ăn quen thuộc 
- Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt 
- Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản 
- Biết nói đủ nghe, không nói lí nhí 
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề: Bản thân 
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi: Đôi mắt của em, miệng 
xinh, cái lưỡi, chổi ngoan, giờ ăn, giờ ngủ 
- Đồng dao: Tay đẹp, thả đỉa ba ba, hai bàn tay  
- Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi: Gấu con bị sâu răng, gấu con bị sâu răng, ai tài giỏi hơn 
- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca): Cái mũi, sinh nhật hồng, tay thơm tay ngoan, anh tí 
sún 
 

 

2 Thể dục sáng 

 
- Khởi động: Đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi kiễng chân, gót chân, cúi khom, đi nhanh, đi chậm…. 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài “Hai bàn tay ” 
+ Hô hấp: Thổi nơ 
+ Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao 
+ Động tác bụng – lườn: Đứng nghiêng người sang hai bên  
+ Động tác chân: Bật tách - chụm chân tại chỗ  
+ Động tác bật: Bật tiến về phía 
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp  
 
 

 



3 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

Ngày 29/09/2025 
-​- Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: Nhận 
biết hình tròn – hình 
vuông 

Ngày 30/09/2025 
-​- Lĩnh vực: 

PTCKNXH 
- Tên HĐH: Trung 
thu của bé 

Ngày 01/10/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi 
theo đường dích 
dắc 
 

Ngày 02/10/2025 
-​- Lĩnh vực: PTTM 
-​- Tên HĐH: Dạy 

hát “Đêm trung 
thu” 

Ngày 03/10/2025 
-​Lĩnh vực: PTNN 

Tên HĐH: Thơ 
“Trăng sáng” 

 

Nhánh 
2 

Ngày 06/10/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Bé là ai 

Ngày 07/10/2025 
-​- Lĩnh vực: PTTM 

- Tên HĐH: Nặn 
vòng tay 

Ngày 08/10/2025 
 - Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 
biết phía trước – 
phía sau của bản 
thân 

Ngày 09/10/2025   
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ 
“Đôi mắt của em”  

Ngày 10/10/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Múa 
“Đôi bàn tay” 
HN: Khúc hát đôi 
bàn tay 

 

Nhánh 
3 

-​Ngày 13/10/2025 
 - Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Tung và 
bắt bóng cùng cô 

-​Ngày 14/10/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Ngày 
đặc biệt của bé 
 

Ngày 15/10/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Vẽ 
chùm bóng sinh 
nhật 

-​Ngày 16/10/2025 
-​- Lĩnh vực: PTNN 
-​- Tên HĐH: Sinh 

nhật đáng nhớ của 
mèo con 

-​ 

-​Ngày 17/10/2025   
- Lĩnh vực: PTTM 

-​-Tên HĐH: Chúc 
mừng sinh nhật 

-​HN: Nắm tay thân 
thiết 

 

Nhánh 
4 

-​Ngày 20/10/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 
biết tay trái – tay 
phải 

Ngày 21/10/2025 
-​- Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Kỹ 
năng bảo vệ bản 
thân 

Ngày 22/10/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Đôi 
tay bé xinh 

Ngày 23/10/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Bò 
chui qua cổng 

Ngày 24/10/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện “Tay trái – 
tay phải” 

 

Nhánh 
5 

-​Ngày 27/10/2025 
-​ - Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 
- Tên HĐH: Phép 
lịch sự trong ăn 
uống 

-​Ngày 28/10/2025   
-​- Lĩnh vực: PTTC 

-Tên HĐH: Bật tiến 
về phía trước 

-​Ngày 29/10/2025   
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 
biết trên – dưới của 
bản thân 
 

Ngày 30/10/2025  
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ 
“Bé vui khỏe” 

Ngày 31/10/2025   
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Tô 
màu món ăn bé 
thích 

 



4 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

Nhánh 
1 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về trung thu 
- TCVĐ: Rước đèn 
- Chơi tự do  

- QSCCĐ: Quan sát 
đồ chơi dưới sân 
trường 
- TCVĐ: Đôi chân 
kỳ diệu 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát đồ chơi trung 
thu: đầu sư tử, đèn 
lồng... 
- TCVĐ: Múa sư 
tử 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Xem 
múa sư tử 
- TCVĐ: Rùa con 
thi chạy 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Xem 
video về ngày 
trung thu 
- TCDG: Chi chi 
chành chành 
- Chơi tự do 

 

Nhánh 
2 

- QSCMĐ: Quan sát 
góc STEAM 
- TCDG: Bịt mắt bắt 
dê 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về bản thân 
bé 
- TCVĐ: Đi kiễng 
gót liên tục 3m           
- TCDG: Chi chi 
chành chành 

- HĐCMĐ: Vẽ tự 
do 
- TCVĐ: Chú hề đi 
kiễng gót  
- Chơi tự do trong 
sân trường 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây húng chanh 
- TCVĐ: Ếch bật 
lá sen 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Nhặt lá 
và chơi với lá 
- TCVĐ: Rùa con 
thi chạy 
- Chơi tự do 

 

Nhánh 
3 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về ngày đặc 
biệt của bé 
- TCVĐ: Rùa con thi 
chạy 
- Chơi tự do trong 
sân trường 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây rau muống 
- TCDG: Chi chành 
chành chành 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Xem 
video về ngày sinh 
nhật bé 
- TCVĐ: Bé cùng 
tung bóng 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Trò 
chuyện về điều ước 
của bé trong ngày 
đặc biệt 
- TCVĐ: Ếch bật 
lá sen 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ:  Quan 
sát một số khu vực 
quanh sân trường 
- TCDG: Bịt mắt 
bắt dê 
- Chơi tự do 

 

Nhánh 
4 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về cơ thể của 
bé 
- TCDG: Bịt mắt bắt 
dê 
- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Nhặt lá 
và chơi với lá 
- TCVĐ: Ếch bật lá 
sen 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ:  Quan 
sát một số đồ chơi 
dưới sân trường 
- TCVĐ: Bò chui 
qua hầm 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về lợi ích 
của các giác quan 
- TCVĐ: Con bọ 
dừa 
- Chơi tự do 

- HĐCCĐ: Xem 
video về các hoạt 
động một ngày của 
bé 
- TCVĐ: Tự đập 
và bắt bóng 
- Chơi tự do 

 

Nhánh 
5 

- HĐCCĐ: Trò 
chuyện về dinh 
dưỡng đối với bé 

- QSCCĐ: Quan sát 
cây ớt 
- TCVĐ: Rùa con 
thi chạy 

- HĐCCĐ: Xem 
video về thực đơn 
của bé 

- QSCCĐ: Quan 
sát sự nảy mầm 
của cây rau cải 

- HĐCCĐ: Vẽ tự 
do  
- TCVĐ: Ếch bật 
lá sen 

 



- TCDG: Chi chi 
chành chành 
- Chơi tự do 

- Chơi tự do - TCDG: Bịt mắt 
bắt dê 
- Chơi đồ chơi 
ngoài trời 

- TCVĐ: Bật về 
đúng nhà 
- Chơi tự do 
 

- Chơi tự do 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

* HĐ1: Vệ sinh:  
- Cô cùng trẻ đọc thơ “Bé vệ sinh” 
- Trẻ kê bàn, lau bàn 
- Trẻ về bàn đứng, điểm danh theo bàn 
- Cô mời từng bàn trẻ đi bê ghế về đúng chỗ ngồi 
- Mời từng bàn trẻ xếp hàng vào rửa tay 
- Trẻ ra lấy khăn đúng ký hiệu và rửa mặt 
- Tất cả trẻ về đúng bàn của mình 
* HĐ2: Giờ ăn: 
- Cô mời bàn trưởng lên chia bát, thìa, khăn về từng bàn 
- Cô giới thiệu thực đơn 
- Kể cho trẻ về các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. 
- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở 
- Mỗi bàn mời 1 trẻ lên bê khay cơm về bàn và chia cho các bạn 
- Cô mời cơm, cả lớp mời cơm cô và các bạn 
- Cô mời trẻ cầm thìa 
- Trẻ xúc cơm ăn, ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn 
- Ăn xong trẻ lấy khăn lau mồm, súc miệng nước muối, đi vệ sinh, rửa tay 
* HĐ3: Giờ ngủ: 
- Trẻ xếp hàng lấy gối về chỗ ngủ 
- Cô kiểm tra miệng trẻ, tay chân, mũi, tai trẻ trước khi trẻ ngủ 
- Trẻ nằm ngửa người, chân duỗi thẳng, tay để lên bụng, mắt nhắm 
- Cô nhắc trẻ giờ ngủ trật tự, động viên trẻ ngủ đúng giờ 
- Hết giờ ngủ trẻ cất đồ dùng và đi vệ sinh 

 

 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh  
1 

- Ôn luyện: Nhận 
biết hình tròn, hình 
vuông  

- Trò chơi: Đôi tay 
kỳ diệu. 

- Trò chuyện: Dinh 
dưỡng của bé.  
- Trò chơi: Những 
ngón tay xinh.  

- Ôn luyện: Đọc bài 
thơ: Trăng sáng. 

- Trò chuyện về các 
giác quan                  
- Trò chơi: Tai tai 
mồm     

 



 - Trò chơi: Nhận biết 
hình tròn, hình vuông. 
 

- Trang trí tiệc sinh 
nhật các bạn tháng 
10. 

- Trò chơi: phân loại 
thực phẩm 
- Xoay tròn cổ tay 

- Xem tranh ảnh  
các hoạt động về 
ngày trung thu.  
 

- Tuyên dương cuối 
tuần, liên hoan văn 
nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

Nhánh 
2 

- Ôn: Nhận biết phía 
trước - phía sau của 
bản thân  
- Trò chơi: Tìm nhanh 
các phía    
 
 
 
 
 
 
     

- Trò chuyện: Dinh 
dưỡng của bé  
- Trò chơi: phân loại 
thực phẩm 
- Trò chơi: Những 
ngón tay xinh 
- Xoay tròn cổ tay 
 

- Tìm hiểu: Một số 
bộ phận cơ thể và 
chức năng của 
chúng 
- Trò chơi: Bé đã 
lớn khôn lớn             
- Trò chơi: Chọn 
việc làm phù hợp 
với các bộ phận      
 

- Ôn luyện: Đọc bài 
thơ: Đôi mắt của em 
- Thực hành: Rèn 
trẻ nhận đúng kí 
hiệu ở tủ cá nhân 
- Trang trí tiệc sinh 
nhật các bạn tháng 
10 

- Trò chuyện về tên 
tuổi, giới tính của 
bản thân   
- Trẻ kể về bản thân 
thông qua những 
câu hỏi gợi mở của 
cô 
- Trò chơi: Tên hay 
của bạn                     
- Trò chơi: Đố bạn 
biết tớ là bạn trai 
hay bạn gái 
- Tuyên dương cuối 
tuần, liên hoan văn 
nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

Nhánh 
3 

- Trò chuyện: Dinh 
dưỡng của bé  
- Trò chơi: phân loại 
thực phẩm 
 

- Trò chuyện về các 
giác quan                   
- Trò chơi: Tai tai 
mồm     
- Trò chơi: Đôi bàn 
tay xinh  

- Tìm hiểu: Một số 
bộ phận cơ thể và 
chức năng của 
chúng 
- Trò chơi: Chọn 
việc làm phù hợp 
với các bộ phận   

- Ôn truyện: Sinh 
nhật đáng nhớ của 
mèo con 
- Trang trí tiệc sinh 
nhật các bạn tháng 
10 
- Xoay tròn cổ tay 
 

- Ôn bài hát:  Chúc 
mừng sinh nhật 
- Trò chơi: Những 
ngón tay xinh  
- Trò chơi: Bé đã 
lớn khôn lớn             
- Tuyên dương cuối 
tuần, liên hoan văn 
nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

 

Nhánh 
4 

- Ôn: Nhận biết tay 
phải, tay trái  - Trò 

- Trò chuyện: Dinh 
dưỡng của bé  

- Trò chuyện về các 
giác quan                  

- Tìm hiểu: Một số 
bộ phận cơ thể và 

- Ôn Truyện: Kể 
chuyện theo 



chơi: Đôi bàn tay 
xinh    
- Hướng dẫn trẻ: 
Cách phòng tránh 
xâm hại trẻ em  
 

- Trò chơi: phân loại 
thực phẩm  
- Trang trí tiệc sinh 
nhật các bạn tháng 
10 

- Trò chơi: Tai tai 
mồm     
- Trò chơi: Những 
ngón tay xinh 
- Trò chơi: Đôi tay 
đôi chân 

chức năng của 
chúng 
- Trò chơi: Bé đã 
lớn khôn lớn             
- Trò chơi: Chọn 
việc làm phù hợp 
với các bộ phận      

tranh"Tay trái – tay 
phải"       
- Xoay tròn cổ tay 
- Tuyên dương cuối 
tuần, liên hoan văn 
nghệ. 
- Tặng bé ngoan 

Nhánh 
5 

- Ôn: Nhận biết phía 
trên - phía dưới           
Trò chơi : Đồ vật ở 
phía nào của tôi 
- Rèn trẻ nhận đúng 
kí hiệu ở tủ cá nhân 

- Tìm hiểu: Một số 
bộ phận cơ thể và 
chức năng của chúng 
- Trò chơi: Bé đã lớn 
khôn lớn                - 
Trò chơi: Chọn việc 
làm phù hợp với các 
bộ phận      
 

- Trò chuyện: Dinh 
dưỡng của bé  
- Trò chơi: Phân loại 
theo nhóm thực 
phẩm; Món ăn bé 
thích   
 

- Quan sát video, 
hình ảnh, tranh ảnh 
về thao tác rửa tay 
bằng xà phòng 
- Trò chơi: Những 
ngón tay xinh 

- Ôn luyện: Đọc 
bài thơ: Bé vui 
khỏe 
- Trang trí tiệc sinh 
nhật các bạn tháng 
10 
- Tuyên dương 
cuối tuần, liên 
hoan văn nghệ 
- Tặng bé ngoan 

 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 
Phân phối vào nhánh 
N1 N2 N3 N4 N5 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu 
ăn 

 - Trẻ nhận biết, kể 
được tên một số món 
ăn, thực phẩm quen 
thuộc. 
- Trẻ biết một số lợi 
ích và giá trị dinh 
dưỡng của các thực 
phẩm và món ăn 
quen thuộc. 

- Biểu bảng chơi và 
mẫu gợi ý quy trình 
chế biến bánh trung 
thu 
- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn… 
- Một số thực phẩm: 
Bột nếp, đậu xanh, 
khuân 

1. Trung thu quán: 
+ Trẻ vào góc chơi, nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn và 
chia ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế 
biến 
+ Nhân viên đi chợ, bày bàn ăn 

x     



- Trẻ có kỹ năng 
trang trí, chế biến 
một số món ăn. 
- Trẻ biết cách bày 
bàn, sắp xếp, thu 
dọn đồ dùng, đồ 
chơi trước và sau khi 
chơi. 
- Biết thỏa thuận 
phân công vai chơi 
và thực hiện theo 
các hành động của 
vai chơi. Cùng chơi 
với các bạn trong 
các trò chơi theo 
nhóm nhỏ. 
- Thao tác với các đồ 
dùng đúng công 
dụng của chúng. 
Chú ý thao tác vệ 
sinh an toàn trong 
thao tác thực hiện 
trò chơi nấu ăn. 

- Tranh ảnh 1 số các 
món ăn, bánh 
- Một số nguyên liệu 
từ trà để trẻ làm. 
- Cốt bánh ga tô, phụ 
kiện trang trí, hoa 
quả, bánh kẹo. 
- Mũ sinh nhật, nến, 
phụ kiện trang trí sinh 
nhật. 
- Cốc, dĩa, thìa, dao 
cắt bánh, bàn ghế.... 
- Tranh gợi ý một số 
mẫu trang trí bánh ga 
tô. 
- Tranh gợi ý một số 
mẫu bày bàn tiệc. 

2. Liên hoan sinh nhật: 
- Trang trí bánh kem. 
- Bày bày tiệc. 
 

 x    

- Nguyên liệu: Bánh 
mì lát, bơ, đường, sữa 
đặc. 
- Các đồ dùng: găng 
tay, dĩa, đĩa, thìa, dao, 
hộp nhựa. 
- Bộ trang phục đầu 
bếp 
-Tranh quy trình làm 
món bánh mì phết bơ. 

3. Làm bánh mì phết bơ.   x   



- Một số loại quả: táo, 
lê, nho, dâu tây, kiwi, 
chuối... 
- Nguyên liệu: sữa 
chua, sữa đặc. 
- Tranh quy trình làm 
món hoa quả dầm. 

4. Làm món hoa quả dầm    x  

- Một số món ăn đồ 
chơi: hoa quả, bánh 
mì kẹp, thịt xiên, 
khoai tây chiên, xúc 
xích, trứng cút, bánh 
kem, cơm cuộn, nước 
hoa quả các loại... 
- Đồ dùng: thìa, dĩa, 
đĩa, cốc, bát. 
- Tranh hành vi văn 
minh khi ăn buffet. 

5. Bữa tiệc Buffet     x 

Bác sỹ 

- Trẻ nhận được vai 
chơi và thể hiện 
công việc của bác sĩ 
là khám bệnh, công 
việc của y tá là tiêm 
và phát thuốc. 
- Biết phối hợp với 
nhóm mẹ con để 
khám bệnh 

- Trẻ đóng vai bác sĩ, 
y tá khám chữa bệnh 
cho bệnh nhân. 
- Tạo ra một số sản 
phẩm phục vụ góc 
chơi 
 

- Bộ đồ chơi bác sĩ: Ống nghe, xi 
lanh tiêm, quần áo bác sĩ, mũ áo 
bác sĩ 

x x x x x 

Bán 
hàng 

- Trẻ tập đóng vai 
người bán hàng và 
người mua hàng. 

- Trẻ mua hàng, trao 
đổi hàng hoá bằng 
tiền. 
- Cô hướng dẫn trẻ 
tạo ra sản phẩm để 

- Các nguyên vật liệu có sẵn: 
Mút xốp, giấy, đề can, hộp các 
loại. 
- Các loại hoa quả, bánh kẹo, 
thực phẩm cần thiết cho bé. 

x x x x x 



- Tập giao tiếp, mời 
chào khách, mặc cả 
hàng. 
- Tập tạo ra một số 
sản phẩm chơi bằng 
các nguyên vật liệu 
khác nhau. 

phục vụ góc chơi 
như: dán trang trí đồ 
dùng, đồ chơi của 
bé... 

- Các loại đồ dùng, đồ chơi cho 
bé: Quần, áo, mũ, dép.... 

Gia 
đình 

- Trẻ biết cách xưng 
hô theo vai chơi 
- Biết cách chăm sóc 
em 
- Có kỹ năng sắp 
xếp, bố trí đồ dùng 
gia đình 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, máy uốn 
tóc, bàn trang điểm 

- Chăm sóc em bé 
- Uốn tóc 
- Trang điểm 
 

x x x x x 
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Góc 
Xây 
dựng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Trẻ biết bàn bạc 
chủ đề chơi và thể 

hiện tốt vai chơi của 
mình. 

- Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây dựng 
được mô hình khu 

vui chơi 
- Biết giới thiệu 

được một số khu vực 
trong công trình. 

- Trẻ chơi đoàn kết, 
cất lấy đồ chơi gọn 

gàng ngăn nắp. 

- Gạch, người, cỏ, cây 
- Hoa, sò, nhà 

- Mẫu mở: Xây dựng, 
lắp ghép 

- Ô tô, xô, xẻng... 
 

- Xây nhà cho chú cuội 
+ Trưởng nhóm: Phân công công 
việc cho các thành viên, bao quát 
chung, nhắc nhở các thành viên 
trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt 

x     

- Xây ngôi nhà bé ở 
+ Trưởng nhóm: Phân công công 
việc cho các thành viên, bao quát 
chung, nhắc nhở các thành viên 
trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt 

 x    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Xây nhà hàng tổ chức tiệc sinh 
nhật 
+ Trưởng nhóm: Phân công công 
việc cho các thành viên, bao quát 
chung, nhắc nhở các thành viên 
trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt 

  x   

- Xây khu vui chơi cho bé 
+ Trưởng nhóm: Phân công công 
việc cho các thành viên, bao quát 
chung, nhắc nhở các thành viên 
trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ. 

`   x  

- Xây viện dinh dưỡng cho bé 
yêu 
+ Trưởng nhóm: Phân công công 
việc cho các thành viên, bao quát 
chung, nhắc nhở các thành viên 
trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm chơi 
theo công việc được giao. 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt 

    x 

TC: Nặn vòng tay tặng bạn  x    

TC: Tô màu món ăn bé thích     x 
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Góc 
nghệ 
thuật 

TC: Vẽ chùm bóng bay tặng bạn   x   

- Trang trí, tô màu về các loại đồ 
chơi trung thu 

x     

- Nhận xét sản phẩm tạo hình x x x x x 

 
4.Góc 
Sách 

truyện 
 

- Biết cách chơi các 
trò chơi theo gợi ý 
của cô 
- Rèn trẻ thói quen 
đọc sách  và lật giở 
sách từng trang 
- Trẻ xem tranh và 
tự diễn tả nội dung 
tranh theo ý trẻ... 
- Kể chuyện theo 
tranh về chủ đề... 
- Trẻ đọc thơ và chỉ 
chữ tương ứng để 
đọc thơ, truyện theo 
cảm tính 
- Giáo dục trẻ có ý 
thức giữ gìn và bảo 
vệ sách 

- Sách, truyện, album 
tranh ảnh về trường 
mầm non  
- Thơ chữ to: Trăng 
sáng; Đôi mắt của em 
- Rối các loại 
- Các hình bồi bìa về 
các loại đồ dùng đồ 
chơi... thuộc chủ điểm  

* Trẻ về góc chơi, đeo ký hiệu 
góc chơi và chơi các trò chơi: 

x x x x x 

- Kể chuyện theo tranh, sáng tạo 
truyện: Tay trái – tay phải 

   x  

- Kể chuyện theo tranh, sáng tạo 
truyện: Sinh nhật đáng nhớ của 
mèo con 

  x   

- Ôn luyện: Đọc bài thơ: Trăng 
sáng 

x     

- Bé biết xem và nghe đọc các 
loại sách khác nhau 

x x x x  

- Xem truyện tranh. 
- Làm album về chủ đề  
- Kể chuyện sáng tạo 
- Kể chuyện bằng rối dẹt, rối 
ngón, rối tay… 
- Sách, truyện, album tranh chủ 
đề trường mầm non 
- Các hình bồi bìa về con rối, rối 
tay …. 
- Các biểu bảng cho trẻ chơi 
- Mẫu gợi ý cho trẻ 
- Tranh ảnh, tranh lô tô về chủ đề 
bản thân 

x x x x x 



5 
Góc 

khám 
phá 

Steam 

- Cùng làm các thí 
nghiệm, làm đồ chơi 
từ các nguyên vật 
liệu thiên nhiên 

Chai, lọ, màu nước, 
bìa caton, sỏi, xốp, 
giấy, màu sáp, kéo, 
sung bắn keo, keo 
nến, keo dán.... 

-Trứng chìm trứng nổi x  x  x 

- Hạt tiêu nhảy múa  x  x  

- Hoa nở trong nước   x x  

6 Góc 
học tập  

- Trẻ biết sử dụng 
các quân cờ, bàn cờ 
- Nhận biết được 
mặt số theo khả 
năng 
-Trẻ có kỹ năng 
phân loại. 
- Giúp  trẻ  biết đặc 
điểm về hình dáng 
bên ngoài 
- Nhận biết, phân 
biệt được 1 và nhiều 
Nhận dạng và gọi 
tên được các hình: 
Hình vuông, hình 
tròn. 
Nói được tên, đồ 
dùng, đồ chơi của 
lớp, các hoạt động 
của trẻ ở trường  

- Mẫu gợi mở 
-Một số loại bảng 
biểu ở góc chơi 
- Lô tô đồ  
- Bàn cờ 

- Trò chơi: phân loại thực phẩm x x x x x 
- Trò chơi: Bé đã lớn khôn lớn        x x x x 
- Trò chơi: Chọn việc làm phù 
hợp với các bộ phận          

 x x x x 

- Trò chơi: Nhận biết hình tròn, 
hình vuông 

x     

- Trò chơi: Phân biệt bạn trai bạn 
gái 
 

 x    

- Trò chơi: Chọn trang phục bạn 
trai bạn gái 

 x    

- Trò chơi: Tên hay của bạn            x    
- Trò chơi: Đố bạn biết tớ là bạn 
trai hay bạn gái 

 x    

- Trò chơi: Sinh nhật của bé   x   
- Trò chơi: Phân loại theo nhóm 
thực phẩm; Món ăn bé thích   

 x    
 



7 
Góc 
thiên 
nhiên 

  
 

Trẻ biết sử dụng các 
dụng cụ chăm sóc để 
chăm sóc cây. Có ý 
thức bảo vệ cây  

 - Bình tưới cây, khăn, 
găng tay… 

- Tưới cây, nhặt lá vàng 
- Gieo hạt và theo dõi sự phát 
triển của cây. 

x x x x x 

 
 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHỐI 3 TUỔI GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH 
  
  
  
  

Lê Thùy Dung Nguyễn Thị Lý                            Trần Thị Như Quỳnh 
  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  
  
  
  
  

Trần Thùy Dương  
 

 
 
 

 
 
 


